
Phụ lục 

DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA NĂM HỌC 2023-2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2773/QĐ-SGDĐT ngày 05 tháng 9 năm 2023 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh) 

Thứ 

tự 

Đối tượng thanh tra, 

kiểm tra 

Nội dung thanh tra,  

kiểm tra 

Thời  

hạn  

Niên độ và phạm vi thanh tra, 

kiểm tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

1  

 -TH, THCS và THPT 

Quốc tế Á Châu 

 -THCS và THPT Sao Việt 

 -TH, THCS, THPT Quốc 

tế Cananđa 

Kiểm tra công tác tuyển sinh và 

các khoản thu chi đầu năm 
15 ngày 

Năm học 2023-2024 đến thời 

điểm kiểm tra 

Tháng  

9/2023 
Thanh tra Sở 

Phòng 

QLCSGD 

NCL 

2  

Ban Coi và Chấm Kỳ thi 

chọn đội tuyển HSG 

Thành phố 

Kiểm tra công tác coi và chấm 

thi 
10 ngày 

Bắt đầu cho đến kết thúc ban coi 

và chấm theo kế hoạch của Sở 

GDĐT. 

Tháng  

9/2023 
Thanh tra Sở  

3  
Trường Mầm non Dãy Núi 

Xanh - quận Bình Thạnh 

Kiểm tra việc tổ chức hoạt động 

nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo 

dục trẻ 

15 ngày 
Năm học 2023-2024 đến thời 

điểm kiểm tra 

Tháng  

10/2023 
Thanh tra Sở 

Phòng 

GDMN; 

TCCB; 

QLCSGD 

NCL 

4  
Phòng GD&ĐT quận Gò 

Vấp 

Kiểm tra Công tác tuyển sinh, 

việc thu đầu năm, kinh phí 

HĐBĐDCMHS và kinh phí tài 

trợ trong lĩnh vực giáo dục 

15 ngày 
Năm học 2022-2023 đến thời 

điểm kiểm tra 

Tháng 

10/2023 
Thanh tra Sở  

5  

 -THPT Cần Thạnh 

 - THPT An Nghĩa 

 - THPT Nguyễn Hiền 

 

Thanh tra việc thực hiện quy 

chế chuyên môn, thực hiện nội 

dung, chương trình giáo dục 

phổ thông hiện hành và chương 

trình giáo dục phổ thông 2018. 

 

30 ngày 

Năm học 2022-2023 đến thời 

điểm thanh tra 

 

 

Tháng  

10/2023 
Thanh tra Sở 

Phòng 

GDTrH 

6  
 -THPT Vĩnh Viễn 

 -THPT Tre Việt 

Kiểm tra công tác tuyển sinh và 

các khoản thu chi đầu năm 
15 ngày 

Năm học 2023-2024 đến thời 

điểm kiểm tra 

 

 

Tháng 

11/2023 
Thanh tra Sở  

Phòng 

QLCSGD 

NCL 



2 

 

Thứ 

tự 

Đối tượng thanh tra, 

kiểm tra 

Nội dung thanh tra,  

kiểm tra 

Thời  

hạn  

Niên độ và phạm vi thanh tra, 

kiểm tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

7 Phòng PGD&ĐT Quận 7 

Thanh tra Công tác phòng 

chống bạo lực học đường và an 

toàn trường học 

 

 

30 ngày 
 Năm học 2022-2023 đến thời 

điểm thanh tra 

Tháng 

11/2023 
Thanh tra Sở 

Phòng 

CTTT 

8 
- THPT Hàn Thuyên 

 - THPT Trần Phú  

Thanh tra việc thực hiện quy 

định về thu, quản lí, sử dụng 

học phí và các nguồn lực tài 

chính khác 

30 ngày 
Từ năm 2022 đến thời điểm 

thanh tra  

Tháng 

12/2023 
Thanh tra Sở  

Phòng 

KHTC 

9 Phòng GD&ĐT Quận 3 

Thanh tra công tác quản lí nhà 

nước và thực hiện pháp luật của 

phòng GDĐT về lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo 

30 ngày 
 Năm học 2022-2023 đến thời 

điểm thanh tra 

Tháng 

01/2024 
Thanh tra Sở 

  Phòng 

GDMN;  

GDTiH, 

GDTrH, 

TCCB; 

KHTC 

10 

 - THPT Võ Thị Sáu 

 - THPT Nguyễn Thượng 

Hiền 

Thanh tra công tác TCD, xử lý 

đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo; công tác kiểm tra nội bộ 

trường học 

30 ngày 
Năm học 2022-2023 đến thời 

điểm thanh tra 

Tháng 

01/2024 
Thanh tra Sở  

11 
Ban Coi và Chấm kỳ thi 

HS MTCT cấp TP lớp 12 

Kiểm tra công tác coi và chấm 

thi 
10 ngày 

Bắt đầu cho đến kết thúc ban coi 

và chấm theo kế hoạch của Sở 

GD&ĐT. 

Tháng 

01/2024 
Thanh tra Sở  

12 

Các tổ chức ngoại ngữ, tin 

học, dạy thêm, học thêm, 

tư vấn du học, kỹ năng 

sống trên địa bàn Quận 6 

Kiểm tra Quy chế tổ chức và 

hoạt động 
15 ngày 

Đầu năm 2023 đến thời điểm 

kiểm tra 

Tháng  

02/2024 
Thanh tra Sở 

Phòng 

QLCSGD 

NCL 

13 
 - THPT Nguyễn Văn Linh 

 - THPT Lương Văn Can 

Thanh tra công tác thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí. 
30 ngày 

Đầu năm học 2022-2023 đến 

thời điểm thanh tra 

Tháng  

3/2024 
Thanh tra Sở 

Phòng 

CTTT 



3 

 

Thứ 

tự 

Đối tượng thanh tra, 

kiểm tra 

Nội dung thanh tra,  

kiểm tra 

Thời  

hạn  

Niên độ và phạm vi thanh tra, 

kiểm tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

14 
- THPT Ngô Quyền 

 - THPT Phước Kiển 

Thanh tra công tác phòng chống 

tham nhũng. 
30 ngày 

Đầu năm học 2022-2023 đến 

thời điểm thanh tra 

Tháng  

3/2024 
Thanh tra Sở 

Phòng 

CTTT 

15 Phòng PGD&ĐT Quận 11 

Kiểm tra việc thực hiện chương 

trình giáo dục phổ thông năm 

2018 và đề xuất lựa chọn sách 

giáo khoa năm học mới 

15 ngày 
Năm học 2022-2023 đến thời 

điểm kiểm tra 

Tháng  

3/2024 
Thanh tra Sở 

Phòng 

GDTiH, 

GDTrH 

16 
Ban Coi và Chấm kỳ thi 

HS giỏi lớp 12 cấp TP 

Kiểm tra công tác coi và chấm 

thi 
10 ngày 

Bắt đầu cho đến kết thúc ban coi 

và chấm theo kế hoạch của Sở 

GDĐT. 

Tháng  

3/2024 
Thanh tra Sở  

17 
Ban Phúc khảo kỳ thi HS 

giỏi lớp 12 cấp TP 
Kiểm tra công tác phúc khảo 3 ngày 

Bắt đầu cho đến việc kết thúc 

việc phúc khảo theo KH của Sở 

GDĐT. 

Tháng  

3/2024 
Thanh tra Sở  

18 
Ban Coi và Chấm kỳ thi 

HS giỏi lớp 9 cấp TP 

Kiểm tra công tác coi và chấm 

thi 
10 ngày 

Bắt đầu cho đến kết thúc ban coi 

và chấm theo kế hoạch của Sở 

GDĐT. 

Tháng  

3/2024 
Thanh tra Sở  

19 
Ban Phúc khảo kỳ thi HS 

giỏi lớp 9 cấp TP 
Kiểm tra công tác phúc khảo 3 ngày 

Bắt đầu cho đến việc kết thúc 

việc phúc khảo theo KH của Sở 

GDĐT. 

Tháng  

3/2024 
Thanh tra Sở  

20 

Ban Coi và Chấm Kỳ thi 

học viên giỏi Giáo dục 

Thường xuyên cấp TP 

Kiểm tra công tác coi và chấm 

thi 
10 ngày 

Bắt đầu cho đến kết thúc ban coi 

và chấm theo kế hoạch của Sở 

GDĐT. 

Tháng  

3/2024 
Thanh tra Sở  

21 

 - Trung cấp Kinh tế-Kỹ 

thuật Quận 12 

 - Trung cấp Kinh tế-Kỹ 

thuật Nguyễn Hữu Cảnh 

Thanh tra, việc thực hiện đầy đủ 

quy định về quy chế dân chủ, 

công khai trong hoạt động giáo 

dục, việc đảm bảo chế độ, chính 

sách cho người lao động và 

công tác thi đua khen thưởng, 

kỷ luật. 

30 ngày Năm học 2022-2023 đến thời 

điểm thanh tra 

Tháng  

4/2024 

Thanh tra Sở 

 

Công đoàn 

ngành 



4 

 

Thứ 

tự 

Đối tượng thanh tra, 

kiểm tra 

Nội dung thanh tra,  

kiểm tra 

Thời  

hạn  

Niên độ và phạm vi thanh tra, 

kiểm tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

22 

Ban Phúc khảo Kỳ thi học 

viên giỏi Giáo dục Thường 

xuyên cấp TP 

 

Kiểm tra công tác phúc khảo 3 ngày 
Bắt đầu cho đến việc kết thúc 

việc phúc khảo   theo KH của 

Sở GDĐT. 

Tháng  

4/2024 
Thanh tra Sở  

23 

Ban Coi và Chấm Kỳ thi 

tốt nghiệp THCS tiếng 

Pháp 

 

Kiểm tra công tác coi và chấm 

thi 
8 ngày 

Bắt đầu cho đến kết thúc Ban 

coi và chấm theo kế hoạch của 

Sở GDĐT. 

Tháng  

5/2024 
Thanh tra Sở 

 

 

24 
Ban Phúc khảo tốt nghiệp 

THCS tiếng Pháp 
Kiểm tra công tác phúc khảo 3 ngày 

Bắt đầu cho đến kết thúc việc 

phúc khảo theo kế hoạch của Sở 

GD&ĐT. 

Tháng  

5/2024 
Thanh tra Sở  

25 

Ban Coi và Chấm Kỳ thi 

Tiếng Hoa cấp Tiểu học 

 

Kiểm tra công tác coi và chấm 7 ngày Bắt đầu đến khi kết thúc việc coi 

và chấm thi. 

Tháng  

5/2024 
Thanh tra Sở  

26 
Ban Phúc khảo Kỳ thi 

tiếng Hoa cấp Tiểu học 
Kiểm tra công tác phúc khảo 3 ngày 

Bắt đầu đến khi kết thúc việc 

phúc khảo 

Tháng  

5/2024 
Thanh tra Sở  

27 
Trường THCS trên địa bàn 

tuyển sinh 

Thanh tra/Kiểm tra công tác 

chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh vào 

lớp 10  

5 ngày 
Thời gian theo KH của Hội 

đồng thi tuyển sinh 

Tháng  

5/2024 
Thanh tra Sở  

28 

Ban coi, chấm khảo sát 

Tuyển sinh lớp 6 Trường 

THPT chuyên Trần Đại 

Nghĩa 

Kiểm tra công tác tổ chức coi, 

chấm khảo sát 
5 ngày 

Thời gian theo KH của Hội 

đồng khảo sát  
Tháng 6/2024 Thanh tra Sở  

29 

Ban phúc khảo Tuyển sinh 

lớp 6 Trường THPT 

chuyên Trần Đại Nghĩa 

 

Kiểm tra công tác phúc khảo 3 ngày 
Bắt đầu đến khi kết thúc việc 

phúc khảo 
Tháng 6/2024 Thanh tra Sở  



5 

 

Thứ 

tự 

Đối tượng thanh tra, 

kiểm tra 

Nội dung thanh tra,  

kiểm tra 

Thời  

hạn  

Niên độ và phạm vi thanh tra, 

kiểm tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

30 

Hội đồng tuyển sinh vào 

lớp 10 THPT; Vòng 2 in 

sao đề; Các Điểm thi 

Thanh tra/Kiểm tra công tác 

chuẩn bị trước kỳ thi tuyển sinh 

vào lớp 10  

10 ngày 
Thời gian theo KH của Hội 

đồng thi tuyển sinh 

Tháng  

6/2024 
Thanh tra Sở  

31 
Các Điểm thi tuyển sinh 

lớp 10 năm học 2022-2023 

Thanh tra/Kiểm tra coi thi tuyển 

sinh 10 
5 ngày Bắt đầu đến kết thúc công tác 

coi thi. 

Tháng  

6/2024 
Thanh tra Sở  

32 

Ban Chấm thi, Phúc khảo 

tuyển sinh lớp 10 NH 

2022-2023 

Thanh tra/Kiểm tra công tác 

chấm thi, phúc khảo 
7 ngày 

Bắt đầu đến kết thúc việc chấm 

thi, phúc khảo 

Việc thực hiện các qui định về 

chấm thi 

Tháng  

6/2024 
Thanh tra Sở  

33 
Phòng Khảo thí và Kiểm 

định chất lượng giáo dục 

Thanh tra/Kiểm tra công tác 

chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT 

năm 2024 

10 ngày Thời gian theo KH của Hội đồng 

thi tốt nghiệp THPT 

Tháng  

6/2024 
Thanh tra Sở  

34 
Hội đồng thi tốt nghiệp 

THPT và các Điểm thi 

Thanh tra/Kiểm tra công tác 

chuẩn bị trước kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2024 

10 ngày Thời gian theo KH của Hội đồng 

thi tốt nghiệp THPT 

Tháng  

6/2024 
Thanh tra Sở  

35 
Các Điểm thi tốt nghiệp 

THPT năm 2023 

Thanh tra/Kiểm tra công tác coi 

thi TN THPT năm 2024 
5 ngày 

Bắt đầu đến kết thúc coi thi 

Việc thực hiện nội qui, quy chế 

thi.  

Tháng  

6/2024 
Thanh tra Sở  

36 

Ban Chấm thi, Phúc khảo, 

Ban Thư ký, Ban Làm 

phách, vòng 2 in sao đề kỳ 

thi TNTHPT năm 2024 

Thanh tra/Kiểm tra công tác 

chấm thi, phúc khảo thi TN 

THPT năm 2024 

10 ngày 

Bắt đầu đến kết thúc việc chấm 

thi, phúc khảo 

Việc thực hiện nội qui, quy chế 

thi chấm thi. 

Tháng 

6,7/2024 
Thanh tra Sở  

37 
Hội đồng xét công nhận tốt 

nghiệp THPT 

Thanh tra/Kiểm tra công tác xét 

công nhận TNTHPT năm 2024 
15 ngày 

Thời gian theo KH của Hội đồng 

xét công nhận tốt nghiệp THPT 

Tháng  

7, 8/2024 
Thanh tra Sở  

 

 


